5 câu quyết định số 3036/QĐ-UBND của UBND TP về tiêu chí trường tiên tiến 
Câu 61
Tiêu chuẩn 4 – học sinh, khoản 6 – TCCN, quyết định số 3036-QĐ-UBND của UBND thành phố về tiêu chí trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại thành phố HCM, yêu cầu tỉ lệ HS chuyên ngành phải đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu sau tốt nghiệp là bao nhiêu?
Trả lời
Tiêu chuẩn 4: Học sinh
1. Đảm bảo việc làm sau tốt nghiệp: 
a) Đạt 75% học sinh tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo trong 6 tháng; 
b) Đạt 90% học sinh các ngành đào tạo trọng điểm tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo trong 6 tháng.
2. Đảm bảo năng lực sau tốt nghiệp: 
a) Kỹ năng chuyên môn theo ngành đào tạo đạt chuẩn đầu ra; 
b) Năng lực ngoại ngữ: học sinh chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ B1 trong đó có 50% đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu; học sinh chuyên ngành đạt trình độ A2 trong đó có 30% đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu; 
c) Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin: có chứng chỉ IC3 trở lên; 
d) Kỹ năng cơ bản: Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng quản lý thời gian...
3. Đảm bảo giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống.
4. 100% học sinh tham gia hoạt động Văn - Thể - Mỹ, công tác xã hội.

Câu 62
Tiêu chuẩn 7 – hoạt động NCKH, khoản 6 – TCCN, quyết định số 3036-QĐ-UBND của UBND thành phố về tiêu chí trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại thành phố HCM, yêu cầu tỉ lệ cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp phòng – khoa là bao nhiêu?
Trả lời 
Tiêu chuẩn 7: Hoạt động nghiên cứu khoa học
1. Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và học sinh.
2. 50% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc trường, trong đó 20% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp trường, 30% đề tài nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn và được đánh giá tốt. 
3. Có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn trường/năm và được nghiệm thu.
4. Có ít nhất 2 Hội thảo khoa học từ cấp Trường trở lên/năm.

Câu 63
Tiêu chuẩn 7 – hoạt động NCKH, khoản 6 – TCCN, quyết định số 3036-QĐ-UBND của UBND thành phố về tiêu chí trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại thành phố HCM, yêu cầu tỉ lệ cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp trường là bao nhiêu?
Trả lời
Tiêu chuẩn 7: Hoạt động nghiên cứu khoa học
1. Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và học sinh.
2. 50% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc trường, trong đó 20% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp trường, 30% đề tài nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn và được đánh giá tốt. 
3. Có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn trường/năm và được nghiệm thu.
4. Có ít nhất 2 Hội thảo khoa học từ cấp Trường trở lên/năm.

Câu 64
Tiêu chuẩn 7 – hoạt động NCKH, khoản 6 – TCCN, quyết định số 3036-QĐ-UBND của UBND thành phố về tiêu chí trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại thành phố HCM, yêu cầu tỉ lệ đề tài NCKH được ứng dụng thực tiễn và được đánh giá tốt là bao nhiêu?
Trả lời
Tiêu chuẩn 7: Hoạt động nghiên cứu khoa học
1. Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và học sinh.
2. 50% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc trường, trong đó 20% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp trường, 30% đề tài nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn và được đánh giá tốt. 
3. Có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn trường/năm và được nghiệm thu.
4. Có ít nhất 2 Hội thảo khoa học từ cấp Trường trở lên/năm.

Câu 65
Tiêu chuẩn 7 – hoạt động NCKH, khoản 6 – TCCN, quyết định số 3036-QĐ-UBND của UBND thành phố về tiêu chí trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại thành phố HCM, yêu cầu có bao nhiêu đề tài NCKH cấp cao hơn trường/năm và được nghiệm thu?
Trả lời 
Tiêu chuẩn 7: Hoạt động nghiên cứu khoa học
1. Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và học sinh.
2. 50% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc trường, trong đó 20% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp trường, 30% đề tài nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn và được đánh giá tốt. 
3. Có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn trường/năm và được nghiệm thu.
4. Có ít nhất 2 Hội thảo khoa học từ cấp Trường trở lên/năm.

Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT
Câu 66
Tại khoản 1, điều 5, quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của BGDĐT về chế độ công tác GV giảng dạy TCCN, thời gian làm việc của GV trong năm học là bao nhiêu tuần?
Trả lời
Điều 5. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm 
1. Thời gian làm việc của giáo viên trong năm học là 44 tuần, trong đó:
a) 36 tuần dành cho giảng dạy quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4;
b) 08 tuần dành cho nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4. Trường hợp giáo viên thực hiện không hết thời gian 08 tuần để học tập và nghiên cứu thì Hiệu trưởng bố trí thời gian đó để chuyển sang làm công tác giảng dạy. 
2. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên là 08 tuần bao gồm: nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ, nghỉ hè.
a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hàng năm, được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có);
 b) Các chế độ nghỉ khác của giáo viên thực hiện theo quy định hiện hành đối với cán bộ, viên chức.
Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường mà Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý.

Câu 67
Tại khoản 1, điều 5, quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của BGDĐT về chế độ công tác GV giảng dạy TCCN, thời gian dành cho công tác giảng dạy của GV trong năm học là bao nhiêu tuần?
Trả lời
Điều 5. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm 
1. Thời gian làm việc của giáo viên trong năm học là 44 tuần, trong đó:
a) 36 tuần dành cho giảng dạy quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4;
b) 08 tuần dành cho nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4. Trường hợp giáo viên thực hiện không hết thời gian 08 tuần để học tập và nghiên cứu thì Hiệu trưởng bố trí thời gian đó để chuyển sang làm công tác giảng dạy. 
2. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên là 08 tuần bao gồm: nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ, nghỉ hè.
a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hàng năm, được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có);
 b) Các chế độ nghỉ khác của giáo viên thực hiện theo quy định hiện hành đối với cán bộ, viên chức.
Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường mà Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý.

Câu 68
Tại khoản 1, điều 5, quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của BGDĐT về chế độ công tác GV giảng dạy TCCN, thời gian dành cho NCKH, học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ của GV trong năm học là bao nhiêu tuần?
Trả lời
Điều 5. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm 
1. Thời gian làm việc của giáo viên trong năm học là 44 tuần, trong đó:
a) 36 tuần dành cho giảng dạy quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4;
b) 08 tuần dành cho nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4. Trường hợp giáo viên thực hiện không hết thời gian 08 tuần để học tập và nghiên cứu thì Hiệu trưởng bố trí thời gian đó để chuyển sang làm công tác giảng dạy. 
2. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên là 08 tuần bao gồm: nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ, nghỉ hè.
a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hàng năm, được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có);
 b) Các chế độ nghỉ khác của giáo viên thực hiện theo quy định hiện hành đối với cán bộ, viên chức.
Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường mà Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý.

Câu 69
Tại khoản 1, điều 5, quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của BGDĐT về chế độ công tác GV giảng dạy TCCN, thời gian nghỉ hàng năm của GV trong năm học là bao nhiêu tuần?
Trả lời
Điều 5. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm 
1. Thời gian làm việc của giáo viên trong năm học là 44 tuần, trong đó:
a) 36 tuần dành cho giảng dạy quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4;
b) 08 tuần dành cho nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4. Trường hợp giáo viên thực hiện không hết thời gian 08 tuần để học tập và nghiên cứu thì Hiệu trưởng bố trí thời gian đó để chuyển sang làm công tác giảng dạy. 
2. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên là 08 tuần bao gồm: nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ, nghỉ hè.
a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hàng năm, được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có);
 b) Các chế độ nghỉ khác của giáo viên thực hiện theo quy định hiện hành đối với cán bộ, viên chức.
Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường mà Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý.

Câu 70
Tại điều 6, quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của BGDĐT về chế độ công tác GV giảng dạy TCCN, định mức giờ giảng dạy của GV trong một năm học là bao nhiêu?
Trả lời
Điều 6. Định mức giờ giảng dạy 
1. Định mức giờ giảng dạy là số giờ chuẩn (tiết chuẩn) của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một năm học.
2. Thời gian giảng dạy lý thuyết và giảng dạy thực hành của các môn học được tính theo tiết, mỗi tiết là 45 phút. Cụ thể:
a) Một tiết dạy lý thuyết được tính  bằng  một giờ chuẩn;
 b) Giảng dạy từ 1,5 tiết đến 2 tiết thực hành được tính bằng 1 giờ chuẩn. Hiệu trưởng căn cứ vào yêu cầu, tính chất của môn học để quy định cụ thể;
c) Môn giáo dục Quốc phòng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 43/2003/TT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng.
3. Định mức giờ giảng dạy của giáo viên trong một năm học từ 430 đến 510 giờ chuẩn.
 Hiệu trưởng căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, tính chất của mỗi môn học, trình độ của giáo viên để quyết định định mức giờ giảng dạy của từng giáo viên trong một năm học cho phù hợp. 
Định mức giờ giảng dạy của giáo viên dạy các môn văn hoá phổ thông trong trường trung cấp chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Câu 71
Tại điều 9, quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của BGDĐT về chế độ công tác GV giảng dạy TCCN, GV kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp được giảm bao nhiêu giờ định mức giảng dạy?
Trả lời
	Điều 9. Chế độ giảm định mức giờ giảng dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp, phụ trách phòng thực hành, thí nghiệm, phụ trách thư viện.
1. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp được giảm 10% số giờ định mức giảng dạy.
2. Đối với giáo viên kiêm phụ trách phòng thực hành, thí nghiệm:
a) Có nhân viên chuyên trách được giảm 10% số giờ định mức giảng dạy;
b) Không có nhân viên chuyên trách được giảm 15% số giờ định mức giảng dạy.
3. Đối với giáo viên kiêm phụ trách thư viện được giảm 15% số giờ định mức giảng dạy.

Câu 72
Tại điều 9, quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của BGDĐT về chế độ công tác GV giảng dạy TCCN, GV kiêm nhiệm phụ trách phòng thực hành thí nghiệm (có nhân viên chuyên trách) được giảm bao nhiêu giờ định mức giảng dạy?
Trả lời
	Điều 9. Chế độ giảm định mức giờ giảng dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp, phụ trách phòng thực hành, thí nghiệm, phụ trách thư viện.
1. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp được giảm 10% số giờ định mức giảng dạy.
2. Đối với giáo viên kiêm phụ trách phòng thực hành, thí nghiệm:
a) Có nhân viên chuyên trách được giảm 10% số giờ định mức giảng dạy;
b) Không có nhân viên chuyên trách được giảm 15% số giờ định mức giảng dạy.
3. Đối với giáo viên kiêm phụ trách thư viện được giảm 15% số giờ định mức giảng dạy.
Câu 73
Tại điều 9, quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của BGDĐT về chế độ công tác GV giảng dạy TCCN, GV kiêm nhiệm phụ trách phòng thực hành thí nghiệm (không có nhân viên chuyên trách) được giảm bao nhiêu giờ định mức giảng dạy?
Trả lời
	Điều 9. Chế độ giảm định mức giờ giảng dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp, phụ trách phòng thực hành, thí nghiệm, phụ trách thư viện.
1. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp được giảm 10% số giờ định mức giảng dạy.
2. Đối với giáo viên kiêm phụ trách phòng thực hành, thí nghiệm:
a) Có nhân viên chuyên trách được giảm 10% số giờ định mức giảng dạy;
b) Không có nhân viên chuyên trách được giảm 15% số giờ định mức giảng dạy.
3. Đối với giáo viên kiêm phụ trách thư viện được giảm 15% số giờ định mức giảng dạy.

Câu 74
Tại điều 9, quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của BGDĐT về chế độ công tác GV giảng dạy TCCN, GV kiêm nhiệm phụ trách thư viện được giảm bao nhiêu giờ định mức giảng dạy?
Trả lời
	Điều 9. Chế độ giảm định mức giờ giảng dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp, phụ trách phòng thực hành, thí nghiệm, phụ trách thư viện.
1. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp được giảm 10% số giờ định mức giảng dạy.
2. Đối với giáo viên kiêm phụ trách phòng thực hành, thí nghiệm:
a) Có nhân viên chuyên trách được giảm 10% số giờ định mức giảng dạy;
b) Không có nhân viên chuyên trách được giảm 15% số giờ định mức giảng dạy.
3. Đối với giáo viên kiêm phụ trách thư viện được giảm 15% số giờ định mức giảng dạy.

Câu 75
Tại điều 11, quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của BGDĐT về chế độ công tác GV giảng dạy TCCN, GV được tuyển dụng vào làm việc, trong thời gian thử việc được giảm bao nhiêu giờ định mức giảng dạy?
Trả lời
Điều 11. Chế độ giảm định mức giờ giảng dạy cho các đối tượng khác
1. Đối với giáo viên được tuyển dụng vào làm việc, trong thời gian thử việc được giảm 30% số giờ định mức giảng dạy.
2. Đối với giáo viên giảng dạy, hướng dẫn và bồi dưỡng lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên khác trong trường thì 1 tiết giảng dạy được tính bằng 1,5 giờ định mức giảng dạy.

Câu 76
Tại điều 11, quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của BGDĐT về chế độ công tác GV giảng dạy TCCN, tỷ lệ quy đổi từ số tiết giảng dạy sang giờ định mức giảng dạy dành cho GV giảng dạy, hướng dẫn và bồi dưỡng lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GV khác trong trường là bao nhiêu?
Trả lời
Điều 11. Chế độ giảm định mức giờ giảng dạy cho các đối tượng khác
1. Đối với giáo viên được tuyển dụng vào làm việc, trong thời gian thử việc được giảm 30% số giờ định mức giảng dạy.
2. Đối với giáo viên giảng dạy, hướng dẫn và bồi dưỡng lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên khác trong trường thì 1 tiết giảng dạy được tính bằng 1,5 giờ định mức giảng dạy.

Chuẩn nghiệp vụ sư phạm theo thông tư 08/2012/TT-BDGĐT ngày 5/3/2012
Câu 77
Tại điều 2, quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN ban hành kèm theo thông tư 08/2012/TT-BDGĐT ngày 5/3/2012 của BGDĐT, chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV trung cấp chuyên nghiệp là?
Trả lời
Điều 2. Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
	1. Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là Chuẩn) là hệ thống các yêu cầu về nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ dạy học đạt chất lượng và hiệu quả.
	2. Chuẩn bao gồm một số tiêu chuẩn; ứng với mỗi tiêu chuẩn có những tiêu chí riêng.

Câu 78
Tại điều 3, quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN ban hành kèm theo thông tư 08/2012/TT-BDGĐT ngày 5/3/2012 của BGDĐT, mục đích ban hành quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN là?
Trả lời
Điều 3. Mục đích ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
1. Làm cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và công nhận giáo viên trung cấp chuyên nghiệp đạt Chuẩn. 
2. Giúp giáo viên trung cấp chuyên nghiệp tự đánh giá năng lực sư phạm, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập và nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm. 
3. Làm cơ sở đánh giá năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. 

Câu 79
Tại khoản 1, điều 5, quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN ban hành kèm theo thông tư 08/2012/TT-BDGĐT ngày 5/3/2012 của BGDĐT, tiêu chí hiểu biết về đối tượng giáo dục là?
Trả lời
	Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	1. Tiêu chí 1. Hiểu biết đối tượng giáo dục 
	Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu và nhận biết được đặc điểm tâm lý, trình độ, năng lực, nhận thức, phong cách, phương pháp, thái độ học tập của học sinh trung cấp chuyên nghiệp liên quan đến đặc điểm, bản chất hoạt động học tập và các lĩnh vực học tập trong nhà trường để phát triển các chương trình giáo dục, lập và thực hiện các kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy, kế hoạch các hoạt động giáo dục đạt chất lượng, hiệu quả.
	2. Tiêu chí 2. Hiểu biết môi trường giáo dục 
	Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu và nhận biết được đặc điểm, tác động của môi trường dạy học, giáo dục tới hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường để phát triển các chương trình giáo dục, lập và thực hiện các kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy, kế hoạch các hoạt động giáo dục đạt chất lượng, hiệu quả. 

Câu 80
Tại khoản 1, điều 6, quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN ban hành kèm theo thông tư 08/2012/TT-BDGĐT ngày 5/3/2012 của BGDĐT, tiêu chí lập kế hoạch dạy học là?
Trả lời
Điều 6. Tiêu chuẩn 2: Năng lực dạy học 
	1. Tiêu chí 3. Lập kế hoạch dạy học
	Thiết kế và phát triển được các chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; lập được kế hoạch dạy học môn học, học phần, thể hiện được vị trí của môn học, học phần trong chương trình giáo dục; kế hoạch thời gian dạy học, mục tiêu, nội dung, phương pháp và phương tiện dạy học, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Kế hoạch dạy học phải phù hợp với kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường.
	2. Tiêu chí 4. Lập kế hoạch bài dạy
	Lập được kế hoạch bài dạy thể hiện được mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện phù hợp với đặc thù của bài dạy, đặc điểm học sinh và môi trường dạy học; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức và thực hành của học sinh.
	3. Tiêu chí 5. Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học
	Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện dạy học phù hợp với kế hoạch bài dạy, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đối tượng học sinh trung cấp chuyên nghiệp. 
	4. Tiêu chí 6. Thực hiện kế hoạch dạy học
	Thực hiện kế hoạch dạy học môn học, học phần được giao phụ trách, đảm bảo nội dung dạy học chuẩn xác, gắn với thực tiễn nghề nghiệp; khai thác các kiến thức, kĩ năng liên môn vào bài dạy; kết hợp giữa nội dung dạy học với việc sử dụng các phương pháp, chiến lược dạy học linh hoạt để đạt được mục tiêu của bài dạy; có kỹ năng quản lý lớp học, xử lý được những tình huống xung đột trong lớp học, quản lý được các mối quan hệ giữa nhà trường và cơ sở thực hành, thực tập; đảm bảo tiến độ theo kế hoạch dạy học đã đề ra.
	5. Tiêu chí 7. Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	Vận dụng, kết hợp được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, phát triển năng lực tự học và tự rèn luyện năng lực nghề nghiệp của học sinh để đạt được mục tiêu dạy học.
	6. Tiêu chí 8. Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học thông dụng, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phù hợp với nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và đối tượng dạy học. 
	7. Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường dạy học
	Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh, khuyến khích sáng tạo trong dạy và học. 
	8. Tiêu chí 10. Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	Thiết kế và sử dụng được công cụ đánh giá; thực hiện được các phương pháp đánh giá, đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan và công bằng kết quả học tập của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học. Phát triển năng lực tự đánh giá kết quả học tập của học sinh. 
	9. Tiêu chí 11. Quản lí hồ sơ dạy học
	Lập, sử dụng và bảo quản hồ sơ dạy học theo quy định. 

Câu 81
Tại khoản 4, điều 6, quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN ban hành kèm theo thông tư 08/2012/TT-BDGĐT ngày 5/3/2012 của BGDĐT, tiêu chí thực hiện kế hoạch dạy học là?
Trả lời
Điều 6. Tiêu chuẩn 2: Năng lực dạy học 
	1. Tiêu chí 3. Lập kế hoạch dạy học
	Thiết kế và phát triển được các chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; lập được kế hoạch dạy học môn học, học phần, thể hiện được vị trí của môn học, học phần trong chương trình giáo dục; kế hoạch thời gian dạy học, mục tiêu, nội dung, phương pháp và phương tiện dạy học, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Kế hoạch dạy học phải phù hợp với kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường.
	2. Tiêu chí 4. Lập kế hoạch bài dạy
	Lập được kế hoạch bài dạy thể hiện được mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện phù hợp với đặc thù của bài dạy, đặc điểm học sinh và môi trường dạy học; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức và thực hành của học sinh.
	3. Tiêu chí 5. Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học
	Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện dạy học phù hợp với kế hoạch bài dạy, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đối tượng học sinh trung cấp chuyên nghiệp. 
	4. Tiêu chí 6. Thực hiện kế hoạch dạy học
	Thực hiện kế hoạch dạy học môn học, học phần được giao phụ trách, đảm bảo nội dung dạy học chuẩn xác, gắn với thực tiễn nghề nghiệp; khai thác các kiến thức, kĩ năng liên môn vào bài dạy; kết hợp giữa nội dung dạy học với việc sử dụng các phương pháp, chiến lược dạy học linh hoạt để đạt được mục tiêu của bài dạy; có kỹ năng quản lý lớp học, xử lý được những tình huống xung đột trong lớp học, quản lý được các mối quan hệ giữa nhà trường và cơ sở thực hành, thực tập; đảm bảo tiến độ theo kế hoạch dạy học đã đề ra.
	5. Tiêu chí 7. Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	Vận dụng, kết hợp được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, phát triển năng lực tự học và tự rèn luyện năng lực nghề nghiệp của học sinh để đạt được mục tiêu dạy học.
	6. Tiêu chí 8. Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học thông dụng, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phù hợp với nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và đối tượng dạy học. 
	7. Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường dạy học
	Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh, khuyến khích sáng tạo trong dạy và học. 
	8. Tiêu chí 10. Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	Thiết kế và sử dụng được công cụ đánh giá; thực hiện được các phương pháp đánh giá, đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan và công bằng kết quả học tập của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học. Phát triển năng lực tự đánh giá kết quả học tập của học sinh. 
	9. Tiêu chí 11. Quản lí hồ sơ dạy học
	Lập, sử dụng và bảo quản hồ sơ dạy học theo quy định. 

Câu 82
Tại khoản 5, điều 6, quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN ban hành kèm theo thông tư 08/2012/TT-BDGĐT ngày 5/3/2012 của BGDĐT, tiêu chí vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học là?
Trả lời
Điều 6. Tiêu chuẩn 2: Năng lực dạy học 
	1. Tiêu chí 3. Lập kế hoạch dạy học
	Thiết kế và phát triển được các chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; lập được kế hoạch dạy học môn học, học phần, thể hiện được vị trí của môn học, học phần trong chương trình giáo dục; kế hoạch thời gian dạy học, mục tiêu, nội dung, phương pháp và phương tiện dạy học, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Kế hoạch dạy học phải phù hợp với kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường.
	2. Tiêu chí 4. Lập kế hoạch bài dạy
	Lập được kế hoạch bài dạy thể hiện được mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện phù hợp với đặc thù của bài dạy, đặc điểm học sinh và môi trường dạy học; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức và thực hành của học sinh.
	3. Tiêu chí 5. Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học
	Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện dạy học phù hợp với kế hoạch bài dạy, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đối tượng học sinh trung cấp chuyên nghiệp. 
	4. Tiêu chí 6. Thực hiện kế hoạch dạy học
	Thực hiện kế hoạch dạy học môn học, học phần được giao phụ trách, đảm bảo nội dung dạy học chuẩn xác, gắn với thực tiễn nghề nghiệp; khai thác các kiến thức, kĩ năng liên môn vào bài dạy; kết hợp giữa nội dung dạy học với việc sử dụng các phương pháp, chiến lược dạy học linh hoạt để đạt được mục tiêu của bài dạy; có kỹ năng quản lý lớp học, xử lý được những tình huống xung đột trong lớp học, quản lý được các mối quan hệ giữa nhà trường và cơ sở thực hành, thực tập; đảm bảo tiến độ theo kế hoạch dạy học đã đề ra.
	5. Tiêu chí 7. Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	Vận dụng, kết hợp được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, phát triển năng lực tự học và tự rèn luyện năng lực nghề nghiệp của học sinh để đạt được mục tiêu dạy học.
	6. Tiêu chí 8. Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học thông dụng, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phù hợp với nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và đối tượng dạy học. 
	7. Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường dạy học
	Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh, khuyến khích sáng tạo trong dạy và học. 
	8. Tiêu chí 10. Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	Thiết kế và sử dụng được công cụ đánh giá; thực hiện được các phương pháp đánh giá, đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan và công bằng kết quả học tập của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học. Phát triển năng lực tự đánh giá kết quả học tập của học sinh. 
	9. Tiêu chí 11. Quản lí hồ sơ dạy học
	Lập, sử dụng và bảo quản hồ sơ dạy học theo quy định. 

Câu 83
Tại khoản 8, điều 6, quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN ban hành kèm theo thông tư 08/2012/TT-BDGĐT ngày 5/3/2012 của BGDĐT, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của HS là?
Trả lời
Điều 6. Tiêu chuẩn 2: Năng lực dạy học 
	1. Tiêu chí 3. Lập kế hoạch dạy học
	Thiết kế và phát triển được các chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; lập được kế hoạch dạy học môn học, học phần, thể hiện được vị trí của môn học, học phần trong chương trình giáo dục; kế hoạch thời gian dạy học, mục tiêu, nội dung, phương pháp và phương tiện dạy học, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Kế hoạch dạy học phải phù hợp với kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường.
	2. Tiêu chí 4. Lập kế hoạch bài dạy
	Lập được kế hoạch bài dạy thể hiện được mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện phù hợp với đặc thù của bài dạy, đặc điểm học sinh và môi trường dạy học; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức và thực hành của học sinh.
	3. Tiêu chí 5. Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học
	Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện dạy học phù hợp với kế hoạch bài dạy, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đối tượng học sinh trung cấp chuyên nghiệp. 
	4. Tiêu chí 6. Thực hiện kế hoạch dạy học
	Thực hiện kế hoạch dạy học môn học, học phần được giao phụ trách, đảm bảo nội dung dạy học chuẩn xác, gắn với thực tiễn nghề nghiệp; khai thác các kiến thức, kĩ năng liên môn vào bài dạy; kết hợp giữa nội dung dạy học với việc sử dụng các phương pháp, chiến lược dạy học linh hoạt để đạt được mục tiêu của bài dạy; có kỹ năng quản lý lớp học, xử lý được những tình huống xung đột trong lớp học, quản lý được các mối quan hệ giữa nhà trường và cơ sở thực hành, thực tập; đảm bảo tiến độ theo kế hoạch dạy học đã đề ra.
	5. Tiêu chí 7. Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	Vận dụng, kết hợp được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, phát triển năng lực tự học và tự rèn luyện năng lực nghề nghiệp của học sinh để đạt được mục tiêu dạy học.
	6. Tiêu chí 8. Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học thông dụng, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phù hợp với nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và đối tượng dạy học. 
	7. Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường dạy học
	Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh, khuyến khích sáng tạo trong dạy và học. 
	8. Tiêu chí 10. Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	Thiết kế và sử dụng được công cụ đánh giá; thực hiện được các phương pháp đánh giá, đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan và công bằng kết quả học tập của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học. Phát triển năng lực tự đánh giá kết quả học tập của học sinh. 
	9. Tiêu chí 11. Quản lí hồ sơ dạy học
	Lập, sử dụng và bảo quản hồ sơ dạy học theo quy định. 

Câu 84
Tại khoản 2, điều 7, quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN ban hành kèm theo thông tư 08/2012/TT-BDGĐT ngày 5/3/2012 của BGDĐT, tiêu chí giáo dục qua các hoạt động dạy học là?
Trả lời
Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Năng lực giáo dục 
	1. Tiêu chí 12. Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục 
	Lập được kế hoạch các hoạt động giáo dục theo các nhiệm vụ được phân công, như công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, các hoạt động khác phù hợp với đối tượng, môi trường giáo dục, đặc thù ngành đào tạo và thể hiện khả năng phối hợp trong việc huy động các nguồn lực để tiến hành các hoạt động giáo dục.  
	2. Tiêu chí 13. Giáo dục qua các hoạt động dạy học 
	Giáo dục qua các hoạt động dạy học để hình thành và phát triển nhân cách, rèn luyện tác phong và đạo đức nghề nghiệp cho học sinh; giáo dục học sinh bằng chính tấm gương của nhà giáo. 
	3. Tiêu chí 14. Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác
	Thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác trong sự phối hợp với các đơn vị có chức năng quản lý học sinh, các tổ chức chính trị - xã hội, chuyên môn, nghề nghiệp ở trong và ngoài nhà trường theo kế hoạch đã được phê duyệt; giáo dục có hiệu quả đối với các trường hợp học sinh cá biệt.
	4. Tiêu chí 15. Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh
	Hỗ trợ và hướng dẫn học sinh bước vào thị trường lao động để giúp học sinh chuẩn bị tham gia thành công vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp. 
	5. Tiêu chí 16. Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh
	Thiết kế và sử dụng được công cụ đánh giá; thực hiện được các phương pháp đánh giá; đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng khi đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh. Sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động giáo dục. Phát triển năng lực tự đánh giá kết quả rèn luyện, tự điều chỉnh của học sinh.

Câu 85
Tại khoản 4, điều 7, quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN ban hành kèm theo thông tư 08/2012/TT-BDGĐT ngày 5/3/2012 của BGDĐT, tiêu chí hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làmcho HS là?
Trả lời
Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Năng lực giáo dục 
	1. Tiêu chí 12. Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục 
	Lập được kế hoạch các hoạt động giáo dục theo các nhiệm vụ được phân công, như công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, các hoạt động khác phù hợp với đối tượng, môi trường giáo dục, đặc thù ngành đào tạo và thể hiện khả năng phối hợp trong việc huy động các nguồn lực để tiến hành các hoạt động giáo dục.  
	2. Tiêu chí 13. Giáo dục qua các hoạt động dạy học 
	Giáo dục qua các hoạt động dạy học để hình thành và phát triển nhân cách, rèn luyện tác phong và đạo đức nghề nghiệp cho học sinh; giáo dục học sinh bằng chính tấm gương của nhà giáo. 
	3. Tiêu chí 14. Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác
	Thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác trong sự phối hợp với các đơn vị có chức năng quản lý học sinh, các tổ chức chính trị - xã hội, chuyên môn, nghề nghiệp ở trong và ngoài nhà trường theo kế hoạch đã được phê duyệt; giáo dục có hiệu quả đối với các trường hợp học sinh cá biệt.
	4. Tiêu chí 15. Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh
	Hỗ trợ và hướng dẫn học sinh bước vào thị trường lao động để giúp học sinh chuẩn bị tham gia thành công vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp. 
	5. Tiêu chí 16. Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh
	Thiết kế và sử dụng được công cụ đánh giá; thực hiện được các phương pháp đánh giá; đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng khi đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh. Sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động giáo dục. Phát triển năng lực tự đánh giá kết quả rèn luyện, tự điều chỉnh của học sinh.

Câu 86
Tại khoản 1, điều 8, quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN ban hành kèm theo thông tư 08/2012/TT-BDGĐT ngày 5/3/2012 của BGDĐT, tiêu chí hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường là?
Trả lời
Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	1. Tiêu chí 17. Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường
	Hợp tác với đồng nghiệp trong dạy học và giáo dục. Học tập, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp trong việc phát triển năng lực dạy học và giáo dục.
	2. Tiêu chí 18. Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường
	Hợp tác, phối hợp với giáo viên ở các cơ sở đào tạo khác, chuyên gia ở các doanh nghiệp trong dạy học và giáo dục. Học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, phát triển nội dung chương trình giáo dục thông qua các hoạt động hội giảng, hội thảo, tập huấn để nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.
Câu 87
Tại khoản 2, điều 8, quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN ban hành kèm theo thông tư 08/2012/TT-BDGĐT ngày 5/3/2012 của BGDĐT, tiêu chí hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường là?
Trả lời
Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	1. Tiêu chí 17. Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường
	Hợp tác với đồng nghiệp trong dạy học và giáo dục. Học tập, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp trong việc phát triển năng lực dạy học và giáo dục.
	2. Tiêu chí 18. Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường
	Hợp tác, phối hợp với giáo viên ở các cơ sở đào tạo khác, chuyên gia ở các doanh nghiệp trong dạy học và giáo dục. Học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, phát triển nội dung chương trình giáo dục thông qua các hoạt động hội giảng, hội thảo, tập huấn để nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.
Cộng đồng ASEAN
Câu 88
Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được hình thành thời gian nào?
Trả lời
Chính thức được thành lập vào ngày 21/12/2015 
Câu 89
Việc dịch chuyển lao động trong các nước ASEAN trước mắt sẽ diễn ra trong bao nhiêu ngành?
Trả lời

Câu 90
Ngành nào sau đây sẽ không được dịch chuyển lao động trong các nước ASEAN khi cộng đồng kinh tế ASEAN-AEC được hình thành?


